
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

Số: 1929/TB-ĐHVH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày  21 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Hội đồng xét chính sách hỗ trợ người học  

theo Đề án tuyển sinh năm 2024 
 

Ngày 14/11/2024, Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên theo Quyết định số 

1429/QĐ-ĐHVH ngày 09/9/2024 đã tổ chức họp, xem xét điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất 

danh sách sinh viên đề nghị xét hưởng chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 

2024 (viết tắt ĐATS). Sau khi nghe ủy viên Thường trực Hội đồng báo cáo và ý kiến trao đổi, 

thảo luận của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận về việc hỗ trợ người học 

theo Đề án tuyển sinh năm 2024 như sau: 

1. Thống nhất thông qua danh sách sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh 

riêng thuộc Nhóm 2 được hưởng mức hỗ trợ 75% học phí cho 02 học kỳ đầu tiên: chi tiết danh 

sách tại Phụ lục 1. 

2. Thống nhất thông qua danh sách sinh viên trúng tuyển thuộc một trong các phương 

thức xét tuyển của Trường có điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét 

tuyển từ 26 điểm trở lên và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT: chi tiết danh sách 

tại phụ lục 2. 

3. Đối với sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng Nhóm 2 thuộc diện 

xét hỗ trợ 50%, Nhóm 5; Nhóm 7 và các phương thức có điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên: 

Sinh viên trúng tuyển theo các phương thức trên được chọn hưởng chính sách hỗ trợ theo 

ĐATS năm 2024 khi có điểm xét hỗ trợ truyển sinh từ 25 điểm trở lên: chi tiết danh sách tại 

Phụ lục 3. 

4. Thống nhất thông qua danh sách sinh viên trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật máy 

tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ người 

học theo Đề án tuyển sinh năm 2024: chi tiết danh sách tại phụ lục 4. 

Điểm xét hỗ trợ tuyển sinh vào được tính bằng trung bình cộng của điểm học bạ và 

điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển, cộng với điểm thưởng (nếu có). 

Trường hợp thí sinh không tham gia thi tốt nghiệp THPT đủ các môn theo tổ hợp xét tuyển, 

lấy điểm điểm thi của 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ - tổ hợp D01. 

5. Đối với sinh viên nếu đủ điều kiện nhận hỗ trợ ở nhiều mức thì chỉ nhận ở mức cao 

nhất, chỉ áp dụng chế độ hỗ trợ tài chính tương đương học phí đối với học phần đăng ký lần 

đầu. 

Đề nghị Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng các Khoa thông báo rộng rãi văn bản 

này cho sinh viên; tiếp tục rà soát, niêm yết công khai danh sách sinh viên được xét hưởng 

chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2024 để sinh viên được biết và phản 

hồi thông tin (nếu có).  

Thời gian phản hồi thông tin đến 17h00 ngày 04/12/2024.  



Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện chính sách cho sinh viên theo quy định.  

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên phòng A105 - Khu V.  

Điện thoại: 0236.3667129. 

E-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn. 
 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo)  

- Các Phó Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các Khoa (để thực hiện); 

- Sinh viên Khóa 2024; 

- Lưu: VT, CTSV. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(Đã ký) 

 
TS. Lê Thị Minh Đức 

mailto:congtacsinhvien@vku.udn.vn


Phụ lục 1 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH  

Sinh viên trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng nhóm 2  

được xét hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án tuyển sinh năm 2024 (Dự kiến) 
(Kèm theo Thông báo số  1929/TB-ĐHVH ngày 29/ 11/2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 
 

STT 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Thành tích 

1.  24NS050 NGUYỄN NGỌC  PHƯỚC 07/11/2006 24NS 
An toàn thông tin 

(Kỹ sư) 
25.32 75% 2 

Nhì - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

2.  24CE070 LÊ THANH  SƠN 29/08/2006 24CE 

Công nghệ kỹ 

thuật máy tính 

(Kỹ sư) 

25.93 75% 2 

Nhì - Sinh học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

3.  24CE014 NGUYỄN KHÁNH  DƯƠNG 05/12/2006 24CE 

Công nghệ kỹ 

thuật máy tính 

(Kỹ sư) 

19.68 75% 2 

Nhất - Hệ thống 

nhúng - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

4.  24ITEB109 LÊ BẢO  TRÂN 01/03/2006 24ITe 

Công nghệ thông 

tin (Cử nhân - 

Hợp tác doanh 

nghiệp) 

23.71 75% 2 

Nhất - Phần mềm hệ 

thống - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

5.  24ITB149 TỪ THẮNG  PHÁT 22/12/2006 24IT6 
Công nghệ thông 

tin (Cử nhân) 
24.38 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 



STT 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Thành tích 

6.  24IT102 LÊ QUANG  KHẢI 10/04/2006 24IT1 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
22.23 75% 2 

HCĐồng - Tin học 

(Olympic 29/3 cấp 

tỉnh) - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

7.  24IT255 
NGUYỄN CÔNG 

THUẬN  
THIÊN 17/01/2006 24IT4 

Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
22.83 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

8.  24IT198 NGUYỄN TẤN  PHÁT 20/07/2006 24IT2 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
24.88 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

9.  24IT130 TRỊNH CÔNG  KIỀN 12/12/2006 24IT4 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
24.91 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

10.  24IT262 VÕ MINH  THÔNG 17/01/2006 24IT1 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
24.97 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

11.  24IT282 LÊ VĂN  TRÍ 15/07/2006 24IT1 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
25.92 75% 2 

Ba - Sinh học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

12.  24IT020 NGUYỄN QUỐC  BẢO 10/10/2006 24GIT1 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
25.97 75% 2 

Ba - Toán - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

13.  24IT205 LÊ THANH  PHÚC 29/06/2006 24GIT1 
Công nghệ thông 

tin (Kỹ sư) 
26.81 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

14.  24DA017 HOÀNG NHẬT  MINH 20/04/2006 24DA 

CNT - Chuyên 

ngành Thiết kế 

Mỹ thuật số (Cử 

nhân) 

20.12 75% 2 

Ba - Tin học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 



STT 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Thành tích 

15.  24DM066 TÔN NỮ BẢO  NGỌC 02/08/2006 24GDM Marketing 26.98 75% 2 

Nhất - Hóa học - 

cấp tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

16.  24BA008 HUỲNH THỊ TÚ  DUYÊN 10/01/2006 24GBA 
Quản trị kinh 

doanh 
25.94 75% 2 

Ba - Sinh học - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

17.  24ET030 LÊ THỊ DIỆU  TRÂM 08/02/2005 24ET 

Quản trị kinh 

doanh - Chuyên 

ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

lữ hành số 

20.75 75% 2 

Ba - Ngữ văn - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

18.  24AI061 
NGUYỄN ĐÌNH 

BẢO  
TRÍ 02/09/2006 24AI 

Trí tuệ nhân tạo 

(Kỹ sư) 
25.54 75% 2 

Ba - Toán - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

19.  24AI067 NGUYỄN THỊ KIM  YẾN 20/12/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo 

(Kỹ sư) 
25.85 75% 2 

Ba - Toán - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

20.  24AI025 
TRẦN PHAN 

THANH  
KHANG 12/04/2006 24AI 

Trí tuệ nhân tạo 

(Kỹ sư) 
26.55 75% 2 

Ba - Vật lí - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

21.  24AI050 TRƯƠNG TẤN  TÀI 18/03/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo 

(Kỹ sư) 
26.56 75% 2 

Ba - Vật lí - cấp 

tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 

 

Danh sách có 21 sinh viên 

 

 



 



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH  

Sinh viên có thư giới thiệu của Hiệu trưởng Trường THPT 

được xét hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án tuyển sinh năm 2024 (Dự kiến) 
(Kèm theo Thông báo số 1929/TB-ĐHVH ngày 29/ 11/2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Mức 

hỗ  

trợ 

Điểm 

xét hỗ 

trợ 

tuyển 

sinh 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ  

Ghi 

chú 

1 24IT060 ĐỒNG TRẦN DIỆU HIỀN 21/05/2006 24IT4 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 
TSR  

nhóm 7 
50% 26.13 2 

 

2 24AI030 NGUYỄN NHẤT LAM 01/07/2006 24AI Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 
TSR  

nhóm 7 
50% 26.40 2 

 

3 24CE017 DƯƠNG LINH GIA 09/09/2006 24CE 
Công nghệ kỹ thuật máy 

tính (kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
50% 27.76 2 

 

4 24IT232 NGUYỄN NGỌC SƠN 03/01/2006 24IT2 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 
TSR  

nhóm 7 
50% 26.27 2 

 

5 24DM076 HỒ THỊ QUỲNH NHI 23/02/2006 24GDM Marketing 
TSR  

nhóm 7 
50% 26.27 2 

 

6 24AI001 TRẦN THÁI ANH 16/02/2006 24AI Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 
Xét  điểm 

thi THPT  
50% 28.17 2 

 

 Danh sách có 06 sinh viên 

 

  

 



 



Phụ lục 4 

DANH SÁCH  

Sinh viên Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn  

được xét hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án tuyển sinh năm 2024 (Dự kiến) 
(Kèm theo Thông báo số 1929/TB-ĐHVH ngày 29/ 11/2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1  24IC047 LÊ TRUNG  QUỐC 05/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 2 
290 29.00 100% 2 

 

2  24IC060 NGUYỄN QUANG  TRƯỜNG 01/06/2006 24GIC 
Xét điểm 

Học bạ 
28.00 28.00 100% 2 

 

3  24IC010 PHẠM THỊ THẢO  DUYÊN 18/10/2006 24GIC 
Xét điểm 

Học bạ 
27.6 27.6 100% 2 

 

4  24IC045 NGUYỄN TAM ANH  QUÂN 23/12/2006 24GIC 
Xét điểm 

Học bạ 
27.1 27.10 100% 2 

 

5  24IC069 TRẦN VĂN  VŨ 02/02/2006 24GIC 
Xét điểm 

Học bạ 
27.07 27.07 100% 2 

 

6  24IC049 NGUYỄN HỮU  QUYỀN 06/06/2006 24GIC 
Xét điểm 

Học bạ 
27.03 27.03 100% 2 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

7  24IC017 TRẦN THANH  HOÀI 06/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
264 26.40 75% 2 

 

8  24IC068 HOÀNG HỮU  VŨ 28/02/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
264 26.40 75% 2 

 

9  24IC035 ĐOÀN YẾN  LY 02/11/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
264 26.40 75% 2 

 

10  24IC058 NGUYỄN NGỌC  THIỆN 03/02/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
264 26.40 75% 2 

 

11  24IC032 TRẦN HỮU NHẬT  LÂM 17/04/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

12  24IC040 LÊ THANH  NHÂN 28/07/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

13  24IC028 NGUYỄN ĐĂNG  KHOA 08/04/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

14  24IC066 HỒ NGỌC  VIÊN 04/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

15  24IC048 LÊ VĂN  QUỐC 16/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

16  24IC001 HOÀNG NGỌC DIỆU  AN 11/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

17  24IC011 BÙI NGỌC  HẢI 11/11/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

18  24IC051 LÊ VĂN VÕ HOÀNG  SƠN 12/05/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

19  24IC064 TRẦN ANH  TUẤN 21/12/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

20  24IC019 PHẠM MINH  HOÀNG 02/05/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

21  24IC043 VÕ ĐỨC  NHẬT 23/02/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

22  24IC007 QUÁCH ĐÌNH BẢO  CHẤN 26/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

23  24IC014 LÊ CÔNG  HÀO 11/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

24  24IC052 TRẦN THIÊN  SƠN 30/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

25  24IC004 NGUYỄN THỌ LÂM  ANH 08/06/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

26  24IC021 HUỲNH VIẾT  HÙNG 28/12/2004 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

27  24IC005 HỒ VŨ  BẢO 26/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

28  24IC013 NGUYỄN THỊ NHẬT  HẰNG 07/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

29  24IC031 TRẦN HUỲNH ANH  KIỆT 09/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

30  24IC022 PHẠM MINH  HÙNG 17/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

31  24IC018 NGUYỄN ĐỨC  HOÀNG 01/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

32  24IC029 HOÀNG TRỌNG  KIÊN 10/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
262.7 26.27 75% 2 

 

33  24IC020 HỒ VIẾT  HƯNG 30/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

34  24IC062 VÕ NHẬT  TỨ 23/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

35  24IC033 LÊ ĐÌNH  LỢI 07/07/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

36  24IC039 NGUYỄN VÕ NHẬT  NGUYÊN 15/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

37  24IC057 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO 22/04/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

38  24IC030 NGUYỄN ĐẠI TUẤN  KIỆT 03/09/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

39  24IC015 NGUYỄN THANH  HÀO 01/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

40  24IC067 KHƯƠNG TRANG  VIỆT 23/07/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

41  24IC034 NGUYỄN PHAN PHI  LONG 19/04/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

42  24IC023 NGUYỄN TAM  HUY 26/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
261.3 26.13 75% 2 

 

43  24IC042 TRẦN THÀNH  NHÂN 15/02/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

44  24IC071 NGÔ HỒ TẤN  ĐẠT 15/10/2003 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

45  24IC003 NGUYỄN QUỐC  ANH 27/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

46  24IC002 NGUYỄN PHÚC  ANH 13/06/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

47  24IC016 NGUYỄN ĐÌNH  HIỀN 24/07/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

48  24IC061 TRẦN ANH  TÚ 25/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

49  24IC008 HOÀNG MẠNH  DUY 18/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

50  24IC059 ĐẶNG NGÔ UYÊN  THƯ 28/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

51  24IC056 TRẦN VĂN  THÀNH 16/06/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

52  24IC026 PHAN MINH  KHANG 15/01/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

53  24IC036 LÊ NGỌC  NAM 21/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

54  24IC012 MAI ĐĂNG  HẢI 01/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

55  24IC070 LÊ VIẾT  ĐẠT 19/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

56  24IC037 NGUYỄN HÀ  NAM 06/02/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 



 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh 

Lớp 

SV 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển 

sinh 

Mức 

hỗ trợ 

Số học 

kỳ được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

57  24IC053 ĐẶNG THANH  TÀI 26/08/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

58  24IC024 NGUYỄN TRẦN BẢO  HUY 14/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

59  24IC006 NGÔ GIA  BẢO 01/06/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

60  24IC065 TRẦN ĐÌNH  VĂN 06/03/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

61  24IC072 NGUYỄN HOÀNG  ĐẠT 04/05/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

62  24IC046 VÕ VĂN MINH  QUÂN 19/10/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

63  24IC038 NGUYỄN HIỀN  NGỌC 28/07/2006 24GIC 
TSR 

nhóm 7 
260 26.00 75% 2 

 

 

 Danh sách có 63 sinh viên 





Phụ lục 3 

DANH SÁCH  

Sinh viên trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển có điểm xét hỗ trợ tuyển sinh từ 25 điểm trở lên  

được xét hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án tuyển sinh năm 2024 (Dự kiến) 

(Kèm theo Thông báo số  1929/TB-ĐHVH ngày 29/ 11/2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1.  24IT009 TRẦN DUY ĐỨC  ANH 17/09/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 5 
27.10 50% 2   

2.  24ITB198 HUỲNH BÁ  TĨNH 12/05/2006 24GIT2 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.66 50% 1   

3.  24IT063 LÊ THỊ  HIẾU 10/11/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.61 50% 1   

4.  24ITB115 NGUYỄN NHẬT  MINH 08/04/2006 24GIT2 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.56 50% 1   

5.  24IT124 VÕ PHƯỚC NGUYÊN  KHÔI 09/08/2002 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.56 50% 1   

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

6.  24DA010 ĐÀM THỊ THU  HUYỀN 24/09/2006 24DA 

Công nghệ truyền 

thông - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.54 50% 1   

7.  24IT341 TRẦN THANH  ĐỨC 04/07/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
26.48 50% 1   

8.  
24ITEB11

7 
TRẦN VĂN  TÚ 13/07/2006 24GITe 

Công nghệ thông tin 

(cử nhân - Hợp tác 

doanh nghiệp) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.44 50% 1   

9.  24IT141 
TRƯƠNG VĨNH 

TRƯỜNG  
LINH 26/02/2006 24IT2 

Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 2 
26.43 50% 1   

10.  24IT313 NGUYỄN VĂN  VŨ 26/01/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.36 50% 1   

11.  24NS062 LÊ NGỌC  THUẬN 24/01/2006 24NS 
An toàn thông tin (kỹ 

sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.30 50% 1   

12.  24IT160 HUỲNH BÁ NHẬT  MINH 23/01/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 5 
26.30 50% 2   

13.  24IT307 
ĐẶNG NGUYỄN 

BÁCH  
VIỆT 09/04/2006 24GIT1 

Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
26.17 50% 1   

14.  24IT284 TRẦN VĂN  TRI 09/12/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.10 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

15.  24IT226 
NGUYỄN CHÂU 

HƯƠNG  
QUỲNH 06/01/2006 24GIT1 

Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
26.07 50% 1   

16.  24NS053 NGUYỄN ĐỨC  SANG 09/11/2006 24NS 
An toàn thông tin (kỹ 

sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.05 50% 1   

17.  24ITB139 TRẦN THỊ THẢO  NHI 25/10/2006 24GIT2 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.01 50% 1   

18.  24EL110 HOÀNG MINH  VŨ 28/05/2006 24EL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
26.01 50% 1   

19.  24AI068 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 20/09/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
26.01 50% 1   

20.  24IT173 TRƯƠNG THỊ MỘNG  NGÂN 18/12/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
26.00 50% 1   

21.  24IT237 TRẦN ANH  TÂN 19/05/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.99 50% 1   

22.  24DM033 LÊ ĐỨC  HIẾU 06/03/2006 24DM Marketing 
Xét điểm 

Học bạ 
25.99 50% 1   

23.  24IT192 HUỲNH HOÀNG  NHI 19/02/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.93 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

24.  24ITB242 NGUYỄN HẢI  ĐĂNG 04/05/2004 24IT5 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.85 50% 1   

25.  24AI051 LÊ MẠNH  THẮNG 22/03/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo (Kỹ 

sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.84 50% 1   

26.  
24ITEB02

0 
NGUYỄN THANH  CHIẾN 25/02/2006 24GITe 

Công nghệ thông tin 

(cử nhân - Hợp tác 

doanh nghiệp) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.84 50% 1   

27.  24ITB012 NGUYỄN TRẦN NGỌC  ANH 19/07/2005 24IT7 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.81 50% 1   

28.  24IT068 PHẠM HOÀNG  HIỆU 16/05/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.78 50% 1   

29.  24ITB022 HOÀNG NGỌC  BÌNH 19/09/2006 24IT5 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.77 50% 1   

30.  24IT208 PHAN HỮU  PHÚC 21/01/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.76 50% 1   

31.  24IT164 ĐẶNG CÔNG  MINH 23/03/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.76 50% 1   

32.  24EL059 NGUYỄN QUỲNH Ý  NHI 07/10/2006 24EL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.75 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

33.  24AI024 VÕ NHẬT  HUY 10/11/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.75 50% 1   

34.  24CE001 TRẦN VĂN NHẬT  ÁI 08/03/2006 24CE 
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính (kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.74 50% 1   

35.  24IT151 NGUYỄN VŨ  LUÂN 17/07/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

thi THPT 
25.72 50% 1   

36.  24AI060 
NGUYỄN LƯƠNG 

MINH  
TRÍ 23/07/2006 24AI 

Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.71 50% 1   

37.  24DM017 CHÂU THỊ MỸ  DUNG 18/05/2006 24DM Marketing 
TSR 

nhóm 7 
25.68 50% 1   

38.  24IT018 LÊ PHÚ  BẢO 28/06/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.66 50% 1   

39.  24IT162 NGÔ QUANG  MINH 09/07/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.65 50% 1   

40.  24IT046 HUỲNH MINH  DUY 16/06/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.65 50% 1   

41.  24AI065 NGUYỄN HOÀNG  VŨ 14/04/2006 24AI 
Trí tuệ nhân tạo (Kỹ 

sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.64 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

42.  24IT064 NGUYỄN MINH  HIẾU 25/09/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.62 50% 1   

43.  24DM032 PHẠM HUY  HẬU 30/06/2006 24DM Marketing 
TSR 

nhóm 7 
25.61 50% 1   

44.  24EL056 
TRỊNH HUỲNH 

THANH  
NGỌC 24/08/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
25.59 50% 1   

45.  24DM034 ĐỖ NGỌC  HIẾU 28/01/2006 24GDM Marketing 
TSR 

nhóm 7 
25.58 50% 1   

46.  24DA015 TRƯƠNG THỊ KHÁNH  LINH 17/02/2006 24DA 

Công nghệ truyền 

thông - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (Cử nhân) 

TSR 

nhóm 7 
25.58 50% 1   

47.  24IT314 THÁI HOÀI  VŨ 16/06/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 2 
25.58 50% 1   

48.  24IT122 NGUYỄN THẾ ĐĂNG  KHÔI 16/09/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 2 
25.54 50% 1   

49.  24IT080 NGUYỄN TAM HUY  HOÀNG 07/09/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.53 50% 1   

50.  24IT239 NGUYỄN KIM  THẠCH 21/02/2005 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.52 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

51.  24IT286 NGUYỄN NHƯ HOÀI  TRINH 19/01/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.49 50% 1   

52.  24IT103 PHAN MINH  KHẢI 02/12/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 2 
25.48 50% 1   

53.  24ET018 TRẦN THỊ TRÀ  MY 09/07/2006 24ET 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành số 

TSR 

nhóm 7 
25.45 50% 1   

54.  24DM078 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 18/07/2006 24GDM Marketing 
TSR 

nhóm 7 
25.43 50% 1   

55.  24IT125 LÊ TRUNG  KHƯƠNG 16/03/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.42 50% 1   

56.  24ET050 TÔ THỊ NHƯ  Ý 05/07/2006 24ET 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành số 

TSR 

nhóm 7 
25.39 50% 1   

57.  24IT118 LÊ VĂN  KHOA 16/02/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

thi THPT 
25.37 50% 1   

58.  24EL023 HUỲNH THỊ  HỒNG 13/09/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
25.37 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

59.  24EL037 TRẦN THÁI THÀNH  LĨNH 06/11/2006 24EL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.32 50% 1   

60.  24IT209 ĐẶNG HỮU  PHÚC 29/08/2006 24IT4 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.31 50% 1   

61.  24IT023 PHẠM THÁI  BẢO 19/09/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.29 50% 1   

62.  24ITB206 NGUYỄN THỊ NGỌC  TRINH 08/04/2006 24IT5 
Công nghệ thông tin 

(Cử nhân) 

TSR 

nhóm 7 
25.28 50% 1   

63.  24DM014 ĐOÀN QUANG  CHÍNH 07/08/2006 24GDM Marketing 
Xét điểm 

Học bạ 
25.28 50% 1   

64.  24DA020 NGUYỄN ĐÌNH  NGHĨA 02/01/2006 24DA 

Công nghệ truyền 

thông - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.27 50% 1   

65.  24IT207 NGUYỄN VĂN  PHÚC 05/04/2006 24IT3 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.25 50% 1   

66.  24IT004 LÊ NGỌC HOÀNG  ANH 24/05/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.25 50% 1   

67.  24ITB165 NGUYỄN TRANG  QUỲNH 18/05/2006 24GIT2 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.24 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

68.  24IT176 NGUYỄN TRUNG  NGHĨA 24/04/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.23 50% 1   

69.  24EL017 NGUYỄN QUANG  HÀ 05/08/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.22 50% 1   

70.  24DM119 TRỊNH THỊ  UYÊN 31/03/2006 24GDM Marketing 
TSR 

nhóm 2 
25.21 50% 1  

71.  24IT319 NGUYỄN KỲ  VỸ 19/02/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.18 50% 1   

72.  24IT277 NGUYỄN THỊ BÍCH  TRÂM 16/04/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.18 50% 1   

73.  24IT139 NGUYỄN THỊ MỸ  LINH 13/05/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.17 50% 1   

74.  24DM007 NGUYỄN THỊ  ANH 23/12/2006 24GDM Marketing 
Xét điểm 

Học bạ 
25.15 50% 1   

75.  24DM015 TRẦN LÊ HUYỀN  DIỆU 26/03/2005 24DM Marketing 
TSR 

nhóm 7 
25.14 50% 1  

76.  24IT296 TRẦN ANH  TUẤN 21/11/2006 24IT1 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.13 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

77.  24EL101 PHÙNG THÁI  TUẤN 12/01/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
25.13 50% 1   

78.  24ITB036 VÕ THANH  HẢI 02/01/2006 24GIT2 
Công nghệ thông tin 

(Cử nhân) 

TSR 

nhóm 7 
25.12 50% 1   

79.  24IT311 CHÂU ANH  VŨ 16/04/2006 24GIT1 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.12 50% 1   

80.  24IT310 
NGUYỄN TRƯƠNG 

QUANG  
VINH 24/12/2006 24IT2 

Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 2 
25.11 50% 1   

81.  24EL116 VÕ THỊ HOÀNG  VY 27/10/2006 24EL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.11 50% 1   

82.  24NS040 HUỲNH NGỌC BẢO  NGÂN 22/12/2006 24NS 
An toàn thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.10 50% 1   

83.  24IT079 NGUYỄN PHAN NHƯ  HOÀNG 15/01/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.09 50% 1   

84.  24EL111 NGUYỄN THỊ KHÁNH  VY 16/04/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
25.09 50% 1   



Stt 
Mã Sinh 

viên 
Họ và Tên Ngày sinh Lớp SV Ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Điểm xét 

hỗ trợ 

tuyển sinh 

Mức 

hỗ 

trợ 

Số học 

kỳ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

85.  24IT273 ĐINH CÔNG  TIẾN 24/01/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

Xét điểm 

Học bạ 
25.08 50% 1   

86.  24ET024 ĐOÀN VŨ  PHONG 10/09/2006 24ET 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.07 50% 1   

87.  24IT097 TRẦN VĂN  HUY 10/09/2006 24IT2 
Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.07 50% 1   

88.  24EF006 LÊ THỊ KIỀU  DUYÊN 21/11/2006 24EF 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị tài chính số 

Xét điểm 

Học bạ 
25.07 50% 1   

89.  24MT004 LÊ THỊ BẢO  HÂN 04/06/2006 24MT 
Công nghệ truyền 

thông (Cử nhân) 

TSR 

nhóm 2 
25.05 50% 1   

90.  24IT090 
HOÀNG NGUYỄN 

BẢO  
HUY 15/07/2006 24IT2 

Công nghệ thông tin 

(Kỹ sư) 

TSR 

nhóm 7 
25.03 50% 1   

91.  24EL079 NGUYỄN VĂN  THÀNH 23/08/2006 24GEL 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành Quản 

trị Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

TSR 

nhóm 7 
25.03 50% 1   

 Danh sách có 91 sinh viên 

Ghi chú:  

- TSR: Tuyển sinh riêng theo Đề án tuyển sinh 2024. 


